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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà    m     M    . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà  rần       úy   ượng. 

Bà Đ n       ìn .  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn     M  H ền, là   ư ký  òa án n ân dân 

 uyện C, tỉn   rà V n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh tham gia phiên 

tòa: Bà Đ n      Mộng Cầm - K ểm sát v ên.  

Ngày 21 tháng 5 năm 2021 t    òa án n ân dân  uyện C xét xử sơ t ẩm 

công khai vụ án t ụ lý số: 356/2020/TLST-HNGĐ ngày 11 tháng 12 năm 2020 về 

v ệc “Ly hôn và trông chấp nuôi con” t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 

22/2021/QĐXXS - HNGĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021; Quyết đ n   oãn p  ên tòa 

số 30/2021/QĐS -HNGĐ ngày 14/4/2021 và   ông báo về v ệc t ay đổ  l c  xét 

xử số 09/ B-TA, ngày 13 t áng 4 năm 2021, g ữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T, s n  năm 1974 (có đơn x n xét xử vắng 

mặt); 

- Bị đơn: Bà Ma      B, s n  năm 1968 (có mặt) 

Cùng đ a c ỉ: Ấp A, xã A1,  uyện C, tỉn   rà V n .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn T có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ 

theo đơn khởi kiện và các lời khai c a nguyên đơn bày nhƣ sau: Ông vớ  bà 

Ma      B c ung sống vớ  n au vào năm 1998.   eo đơn k ở  k ện ông trình bày 

k ông có đăng ký kết  ôn, do vợ g ữ g ấy kết  ôn nên ông k ông tìm được và ông 

có đến xã A1 x n cấp tríc  lục n ưng xã k ông có lưu trữ nên ông trình bày trong 

đơn k ện là k ông có đăng ký kết  ôn. Lúc cướ  n au t ì vợ c ồng k ông có đăng 

ký kết  ôn, sau này có n ờ ngườ  quen làm dùm g ấy kết  ôn n ưng  a  vợ c ồng 

k ông có đến xã đăng ký. K   có g ấy ngườ  quen đem về dùm. Nay bà B đã cung 

cấp c o  òa án g ấy kết  ôn thì ông t ống n ất là có đăng ký kết  ôn trễ   n vào 



2 
 

năm 2002 t   Ủy ban n ân dân xã A1. Ông không có g ữ g ấy c ứng n ận kết  ôn 

bản c ín   ay bản sao gì cả nên ông k ông t ể cung cấp c o  òa án được. Quá 

trìn  c ung sống có 01 con c ung tên Nguyễn   anh N, sinh ngày 10/01/1999, con 

  ện nay đã trưởng t àn . Nguyên n ân mâu t uẫn dẫn đến v ệc x n ly  ôn là do 

bất đồng quan đ ểm, t ường xuyên cự cả  c uyện g a đìn  nên c ung sống k ông 

  n  p úc. Ông vớ  bà Ma      B đã sống ly t ân từ t áng 01 năm 2020 c o đến 

nay. Nay xét t ấy tìn  cảm vợ c ồng k ông còn nữa nên ông yêu cầu n ư sau: 

Về  ôn nhân: Ông yêu cầu được ly  ôn vớ  bà B. 

Về nuôi con chung: Đã trưởng t àn  nên k ông yêu cầu  òa án g ả  quyết 

Về c  a tà  sản: K ông yêu cầu  òa án g ả  quyết. 

Về nợ c ung: K ông có nên k ông yêu cầu  òa án g ả  quyết. 

Bị đơn bà Mai Thị B trình bày nhƣ sau: Bà t ống n ất vớ  lờ  trìn  bày 

của ông Nguyễn Văn T về t ờ  đ ểm c ung sống; vợ c ồng k   cướ  n au k ông có 

đến Ủy ban n ân dân xã đăng ký kết  ôn n ưng ông T có n ờ ngườ  quen làm g ấy 

kết  ôn dùm. H ện t  , bà B còn g ữ g ấy c ứng n ận kết  ôn n ưng c ỉ là bản p o 

to và đã nộp c o  òa; bà B k ông còn g ấy c ứng n ận kết  ôn bản c ín   oặc bản 

có c ứng t ực nào k ác để nộp c o  òa án. Về con chung tên Nguyễn   anh N, 

sinh ngày 10/01/1999, con   ện nay đã trưởng t àn  đã trưởng t àn .  ừ trước tớ  

nay vợ c ồng sống   n  p úc, k ông có xảy ra mâu t uẫn gì, k ông b ết lý gì ông 

T l   muốn ly  ôn vớ  bà. Trong quá trìn  g ả  quyết vụ án bà B c o rằng vẫn còn 

t ương ông T nên k ông đồng ý ly  ôn và x n được đoàn tụ. Tuy nhiên, t   phiên 

tòa hôm nay bà n ận t ấy ông T cương quyết quyết ly  ôn nên có ý k ến n ư sau:  

Về  ôn nhân: Bà t ống n ất ly  ôn vớ  ông Nguyễn Văn T;  

Về nuôi con chung: Con c ung đã trưởng t àn  nên k ông yêu cầu  òa án 

g ả  quyết. 

Về chia tà  sản: K ông yêu cầu  òa án g ả  quyết. 

Về nợ c ung: K ông có nên k ông yêu cầu  òa án g ả  quyết. 

Ý kiến của Viện kiểm sát: Về v ệc tuân t eo p áp luật tố tụng trong quá 

trìn  g ả  quyết vụ án của   ẩm p án, Hộ  đồng xét xử đúng t eo quy đ n  của 

p áp luật. V ệc c ấp  àn  của ngườ  t am g a tố tụng: Đố  vớ  đương sự từ k   t ụ 

lý vụ án cũng n ư t   p  ên tòa các đương sự đã t ực   ện đúng các quy đ n  của 

p áp luật.   

Về nộ  dung vụ án, đề ng    òa án g ả  quyết về  ôn n ân: Ông T và bà B 

c ung sống năm 1998. Quá trìn  g ả  quyết vụ án bà B nộp c o  òa g ấy c ứng 

n ận kết  ôn g   ngày 27/12/2002 n ưng là bản p o to, bà B k ông cung cấp được 

bản c ín   ay bản sao có công c ứng, c ứng t ực t eo quy đ n . Vì g ấy tờ gốc đã 

b  t ất l c, ngoà  bản p ô tô cung cấp c o Tòa thì bà B k ông còn g ấy tờ nào 

khác.  òa án đã t ến  àn  xác m n  tra cứu t   Ủy ban n ân dân xã A1 t ì được 

cán bộ  ư p áp xã A1 xác n ận trong sổ đăng ký lưu trữ và p ần mềm quản lý  ộ 

t c  k ông có tên đăng ký kết  ôn g ữa ông T và bà B. Đồng t ờ , kết quả xác 
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minh đố  vớ  công c ức p ụ trác  lĩn  vực  ư p áp - Thanh tra t uộc   òng tư 

p áp  uyện C xác đ n  k ông có t ông t n đăng ký kết  ôn g ữa ông T và bà B 

trong  ệ t ống dữ l ệu  ộ t c  đ ện tử và k ông có  ồ sơ đăng ký kêt  ôn. Căn cứ 

vào Đ ều 93 Đ ều 95 Bộ luật tố tụng dân sự, g ấy c ứng n ận kết  ôn là bản p ô to 

do bà B cung cấp k ông được xem là c ứng cứ  ợp p áp. Về nguyên n ân mâu 

t uẫn g ữa ông T và bà B là bất đồng quan đ ểm,  ay cự cả , sống k ông   n  

phúc. Ông T yêu cầu ly  ôn và t   p  ên tòa  ôm nay bà B cũng t ống n ất ly  ôn 

vớ  ông T. Xét t ấy mâu t uẫn g ữa ông T và bà B có kéo dài cũng k ông có ý 

ng ĩa, k ông t ể  àng gắn, mục đíc   ôn n ân k ông đ t được.  uy n  ên, cả ông 

T và bà B đều k ông cung cấp được g ấy c ứng n ận kết  ôn  ợp p áp, ng ỉ nên 

căn cứ vào k oản 2 Đ ều 53 Luật Hôn n ân và g a đìn  k ông công n ận ông T và 

bà B là vợ c ồng. Về con c ung: Con đã trưởng t àn  nên ông T và bà B không 

yêu cầu xem xét g ả  quyết. Về tà  sản c ung: Ông T và bà B k ông yêu cầu nên 

k ông xem xét g ả  quyết. Về nợ c ung: ông T, bà B khai không có nên không xem 

xét g ả  quyết. Về án p í: Buộc ông T nộp án p í  ôn n ân sơ t ẩm t eo qu  đ n  

p áp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Ông T và bà B tranh c ấp về  ôn n ân và g a đìn  t uộc 

t ẩm quyền g ả  quyết của  òa án t eo quy đ n  t   các Đ ều 28; 35; 36 và Đ ều 39 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Ông T là nguyên đơn và có đơn x n xét xử vắng mặt 

nên căn cứ vào Đ ều 227 và Đ ều 228 Bộ luật tố tụng dân sự,  òa án t ến  àn  xét 

xử vắng mặt ông T là p ù  ợp quy đ n  p áp luật. 

 [2] Về  ôn n ân: Ông T và bà B c ung sống vớ  n au vào năm 1998; Mặc 

dù cả  a  khai là có đăng ký kết  ôn t   Ủy ban n ân dân xã A1 vào năm 2002. Tuy 

nhiên, bà B cung cấp  òa án “G ấy c ứng n ận n ận kết  ôn” ghi ngày 27/12/2001 

c ỉ là bản p o to k ông p ả  là bản c ín   oặc bản sao có công c ứng, c ứng t ực 

theo quy đ n  p áp luật; ông T và bà B cũng k ông cung cấp được bản c ín   oặc 

bản sao có công c ứng c ứng t ực  ợp pháp của “G ấy c ứng n ận n ận kết  ôn” 

ghi ngày 27/12/2001. Để làm rõ tính pháp lý của g ấy c ứng n ận kết  ôn nêu trên; 

 òa án có t ến  àn  xác m n  t ông t n t   Ủy ban n ân dân xã A1 và   òng tư 

p áp  uyện C thì được cả  a  cơ quan xác n ận G ấy c ứng n ận n ận kết  ôn, g   

ngày 27/12/2002 g ữa ông Nguyễn Văn T và bà Ma      B k ông có tên trong sổ 

lưu trữ đăng ký kết  ôn và cũng k ông có tên trong dữ l ệu đ ện tử quản lý  ộ t c . 

Ngoà  ra,  òa án cũng t ến  àn  xác m n  t ông t n đố  vớ  ngườ  có t ẩm quyền 

cấp g ấy c ứng n ận kết  ôn t eo quy đ n  t   t ờ  đ ểm ngày 27/12/2002, cụ t ể 

là c ủ t c  và cán bộ  ộ t c  n ưng  ọ k ông xác đ n  được do là bản p o to. Theo 

quy đ n  t   k oản 1 Đ ều 95 của Bộ luật tố tụng dân sự quy đ n  “ à  l ệu đọc 

được nộ  dung được co  là c ứng cứ nếu là bản c ín   oặc bản sao có công c ứng, 

c ứng t ực  ợp p áp  oặc do cơ quan, tổ c ức có t ẩm quyền cung cấp, xác 

n ận”. Do đó, căn cứ vào Đ ều 93 và k oản 1 Đ ều 95 của Bộ luật tố tụng dân sự 

thì G ấy c ứng n ận n ận kết  ôn, g   ngày 27/12/2002 c ỉ là bản p o to nên 

k ông được xem là c ứng cứ  ợp p áp để công n ận  ôn n ân của ông T và bà B 

được đăng ký kết  ôn theo quy đ n  t   Đ ều 9 Luật  ôn n ân và g a đìn . Tòa án 
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đã xác m n  nguyên n ân mâu t uẫn g ữa ông T và bà B trong quá trình chung 

sống, c o t ấy vợ c ồng ông bà bất đồng quan đ ểm, t ường xuyên cự cã , không 

n ượng n  n n au và cả  a  k ông còn quan tâm c ăm sóc n au nên cuộc sống hôn 

nhân k ông có   n  p úc và đã k ông còn sống c ung vớ  n au từ t áng 5 năm 

2020 c o đến nay. Quá trìn  g ả  quyết vụ án  òa án cũng đã t o đ ều k ện  òa g ả  

động v ên c o ông T và bà B đoàn tụ l   vớ  n au và cùng n au c ung sống n ưng 

k ông có kết quả. Ông T yêu cầu được ly  ôn vớ  bà B và t   p  ên tòa  ôm nay bà 

B cũng đồng ý ly  ôn vớ  ông T. Do đó, Hộ  đồng xét xử xét t ấy mâu t uẫn g ữa 

ông T và bà B đã trầm trọng, mục đíc   ôn n ân k ông đ t được, kéo dà  cuộc hôn 

n ân cũng k ông có ý ng ĩa. Tuy nhiên, “G ấy c ứng n ận n ận kết  ôn” ghi ngày 

27/12/2001 do bà B cung cấp không được công n ận  ợp p áp nên xem n ư ông 

T, bà B không có đăng ký kết  ôn, không thể g ả  quyết c o ông T, bà B ly hôn mà 

cần áp dụng k oản 2 Đ ều 53 Luật  ôn n ân và g a đìn  tuyên bố k ông công n ận 

ông T và bà B là vợ c ồng.  

[3] Về nuô  con c ung: Ông T và bà B t ống n ất con c ung đã trưởng 

thành nên k ông yêu cầu nên  òa án k ông xem xét g ả  quyết.  

[4] Về tà  sản chung: Ông T và bà B k ông yêu cầu nên k ông xem xét g ả  

quyết.   

[5] Về nợ c ung: Ông T và bà B k a  k ông có nên k ông xem xét g ả  

quyết.     

[6] Về án p í: Ông T p ả  c  u án phí hôn nhân sơ t ẩm t eo quy đ n  t   

Đ ều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và Đ ều 27 Ng   quyết số 

326/2016/UB VH14 ngày 30/12/2016 quy đ n  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, 

quản lý và sử dụng án p í, lệ p í  òa án.      

[7] Xét quan đ ểm của v  đ   d ện V ện k ểm sát về v ệc g ả  quyết vụ án là 

p ù  ợp nên được c ấp n ận.   

Các đương sự được quyền k áng cáo t eo quy đ n  p áp luật.   

Vì các lẽ trên,
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Đ ều 28, 35, 36, 39, 147, Đ ều 227, Đ ều 228 và k oản 1 

Đ ều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; k oản 2 Đ ều 53 Luật Hôn n ân và g a đìn ; 

Đ ều 27 Ng   quyết số 326/2016/UB VH14 ngày 30/12/2016 quy đ n  về mức 

t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í, lệ p í  òa án.       

 uyên xử:  

Về  ôn n ân: K ông công n ận ông Nguyễn Văn T và bà Ma      B là vợ 

c ồng. 

Về con c ung: Ông Nguyễn Văn T và bà Ma      B t ống n ất con chung 

đã trưởng t àn  nên k ông yêu cầu nên  òa án k ông xem xét g ả  quyết.  
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Về c  a tà  sản: Ông Nguyễn Văn T và bà Ma      B k ông yêu cầu nên 

không xem xét g ả  quyết.  

Về nợ c ung: Ông Nguyễn Văn T và bà Ma      B khai không có nên không 

xem xét g ả  quyết.  

Về án p í: Ông Nguyễn Văn T p ả  c  u án p í  ôn n ân sơ t ẩm là 300.000 

đồng, n ưng được k ấu trừ vào số t ền t m ứng án p í  ôn n ân sơ t ẩm đã nộp là 

300.000 đồng t eo b ên la  t u t ền số 0004893 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

C   cục      àn  án dân sự  uyện C, tỉn   rà V n . Ông Nguyễn Văn T đã nộp đủ 

án p í  ôn n ân sơ t ẩm. 

Đương sự có mặt t   p  ên tòa có quyền làm đơn k áng cáo trong t ờ    n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt t   p  ên tòa  oặc k ông có mặt 

k   tuyên án mà có lý do c ín  đáng t ì t ờ    n k áng cáo tín  từ ngày n ận được 

bản án  oặc được tống đ t  ợp lệ.  

 rường  ợp bản án, quyết đ n  được t    àn  t eo quy đ n  t   Đ ều 2 Luật 

     àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân 

sự có quyền t ỏa t uận t    àn  án, quyền yêu cầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  

án  oặc b  cưỡng c ế t    àn  án t eo quy đ n  t   các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9 Luật 

     àn  án dân sự; t ờ    ệu t    àn  án được t ực   ện t eo quy đ n  t   Đ ều 30 

Luật      àn  án dân sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:    
-   ND tỉn   rà V n ;                                           

- VKSND  uyện C; 

- C   cục  H DS  uyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án.   

             

                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Mỹ Ai 


